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Trường THCS Vạn Thắng                                                                                                  GV : Trần Thị Hương Giang
Tổ KHTN2
Ngày dạy: 20/9/2023
Buổi 1. Tiết 1;2;3. ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO VÀ 
QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Sử dụng đúng mục đích và đúng cách một số dụng cụ đo thường gặp trong học tập môn KHTN, nắm vững cách sử dụng các dụng cụ đo thể tích.
- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
- Phân biệt được các hình ảnh quy tắc an toàn trong phòng thực hành.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập, nấm rơm. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại các dụng cụ đo đã học , cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích, kính lúp và kính hiển vi,  quy định an toàn trong phòng thực hành
	A. Kiến thức cơ bản
1. Một số dụng cụ đo
- Đo chiều dài
- Đo khối lượng
- Đo thể tích chất lỏng
- Đo thời gian
- Đo nhiệt độ
2. Cách sử dụng bình chia độ, ống nhỏ giọt, kính lúp, kính hiển vi quang học
3. Quy định an toàn trong phòng thực hành


	H Đ2. Ôn tập

	Câu 1. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cấn thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
	A. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành.
	B. Chỉ làm thí nghiệm, thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên.
	C. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hoá chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành.
	D. Tất cả các ý trên.
Câu 2. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
	A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
	B. Làm theo các thí nghiệm xem trên internet.
	C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.
	D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
Câu 3. Dụng cụ ở hình bên dưới tên gọi là gì và thường dùng để làm gì?
	
                   [image: ]

    A. Ống pipette, dùng lấy hóa chất.
	B. Ống bơm tiêm, dùng truyền hoá chất cho cây trồng. 
	C. Ống bơm hoá chất, dùng để làm thí nghiệm.
	D. Ống bơm khí, dùng để bơm không khí vào ống nghiệm.
Câu 4. Biển báo ở hình bên cho chúng ta biết điều gì?
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    A. Chất dễ cháy.
	B. Chất gây nổ.
	C. Chất ăn mòn.
	D. Phải đeo găng tay thường xuyên.
Câu 5. Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính có độ.	
B. Kính lúp.
C. Kính hiển vi.	
D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.
Câu 6. Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?
	A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu.
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.
D. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 7. Khi dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng, bạn Nguyên đặt mắt để quan sát và đọc số đo theo 3 cách như trong hình bên. Theo em, bạn Nguyên đặt mắt quan sát theo cách nào là đúng?
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A. Cách (a).	
B. Cách (b).
C. Cách (c).
D. Cách nào cũng được.
Câu 8. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của kí hiệu cảnh báo cấm?
    A. hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng.   
    B. hình vuông, viền đen, nền đỏ cam.
    C. hình chữ nhật, nền xanh hoặc đỏ.                         
    D. hình tròn, viền đỏ, nền trắng.    
Câu 9. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?
      A. Sử dụng các dụng cụ bảo hộ khi làm thí nghiệm.
B. Thực hiện đúng nguyên tắc khi sử dụng hóa chất, dụng cụ.
C. Lau tay bằng khăn khi kết thúc buổi thực hành.          
D. Thu gom hóa chất, rác thải sau khi thực hành và để đúng nơi qui định.
Câu 10. Đâu không phải dụng cụ đo mà trong gia đình thường dùng
     A. Cân                 B. Thước cuộn                C. Đồng hồ                    D. Lực kế  
Câu 11. Tên thiết bị này là gì? 
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A. Lực kế             B. Quả cân              C. Nhiệt kế             D. Đồng hồ đa năng
Câu 12. Quy định nào sau đây là quy định của phòng thực hành?
A. Được ăn, uống trong phòng thực hành.     
B. Cặp, túi, ba lô phải để đúng nơi qui định.     
C. Có thể tự ý làm các bài thực hành cơ bản.  
D. Có thể tự ý xử lý khi gặp sự cố xảy ra.


	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
 Câu 13:
Em hãy cho biết mỗi biển báo trong Hình 2.2 có ý nghĩa gì? Cả 3 biển báo này có đặc điểm gì chung?
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Đáp án
Biển báo ở hình a có nghĩa: không phải vòi uống nước.
Biển báo ở hình b) có nghĩa : cấm dùng lửa.
Biển báo ở hình c) có nghĩa : cấm ăn uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm; không nếm thử hoặc ngửi hóa chất.
Cả 3 biển báo này đều có đặc điểm chung là cấm thực hiện những hành động mất an toàn trong phòng thí nghiệm.
Câu 14:
Muốn nhìn rõ những vật nhỏ như dấu vân tay, một con bọ cánh cứng hoặc gân của một chiếc lá thì theo em phải dùng dụng cụ nào?
Đáp án
Muốn nhìn rõ những vật nhỏ như dấu vân tay, một con bọ cánh cứng hoặc gân của một chiếc lá thì phải dùng kính lúp. Kính lúp thường phục vụ trong việc đọc chữ hay quan sát các vật thể nhỏ, và dùng trong một số thí nghiệm khoa học đơn giản ở các trường học.
Câu 15:
1. Dùng kính lúp quan sát một cái nấm, rồi vẽ những gì em quan sát được.
2. Giữ kính lúp phía trên chiếc lá, điều chỉnh kính để em có thể nhìn rõ các chi tiết trên lá
a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá, em có nhìn rõ chi tiết hơn không?
b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ rõ nét hơn hay mờ đi? Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn hay nhỏ đi?
Đáp án
1. HS tự quan sát và vẽ lại
2. a) Từ từ dịch kính lúp ra xa chiếc lá sẽ không nhìn rõ chi tiết.
    b) Bây giờ, nếu tiếp tục dịch kính xa chiếc lá hơn một chút, ảnh của chiếc lá sẽ mờ đi. Khi đó, kích thước của chiếc lá nhìn thấy qua kính to hơn.

	H Đ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 16:
1. Tại sao cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất?
2. a) Tại sao chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành?
    b) Hãy chỉ ra nội dung cảnh báo về chất độc, chất ăn mòn, chất độc sinh học, điện cao thế, ứng với mỗi kí hiệu trong hình dưới đây.
[image: ]
3. Vẽ hai cột, cột (1) là "An toàn" và cột (2) là "Không an toàn" trên Phiếu học tập. Sắp xếp các tình huống dưới đây (chỉ cần ghi a, b, c, ...) vào đúng cột.
a) Thực hiện theo chỉ dẫn cho giáo viên. Báo cáo với giáo viên ngay nếu thấy mối nguy hiểm (một sự cố bất thường, làm nứt, vỡ dụng cụ thủy tinh, đổ tràn hóa chất ra bàn, ...).
b) Dùng tay kiểm tra mức độ nóng của vật khi đang đun.
c) Ngửi hoặc nếm để tìm hiểu xem hóa chất có mùi, vị lạ không.
d) Đọc kĩ nhãn ghi trên mỗi lọ chứa hóa chất. Cẩn thận khi làm thí nghiệm với các hóa chất có tính ăn mòn. Rửa tay kĩ sau khi xử lí hóa chất.
e) Cẩn thận khi cầm đồ thủy tinh, dao và các dụng cụ sắc nhọn khác.
g) Luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào thực vật hoặc động vật.
h) Dọn dẹp và cất thiết bị sau khi hoàn thành thí nghiệm. Vứt bỏ chất thải thí nghiệm đúng nơi quy định.
Đáp án
1. Cần đeo kính bảo vệ mắt, đeo găng tay và mặc áo choàng (nếu có) khi làm thí nghiệm với hóa chất để tránh việc hóa chất có thể bắn vào mắt và cơ thể, gây nguy hiểm đến sức khỏe.
2.a) Chúng ta cần phân biệt được những kí hiệu cảnh báo nguy hiểm trong phòng thực hành để có thể nhận biết được nguy hiểm và có thể bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm đó.
   b) Hình a: cảnh báo điện cao thế
       Hình b: cảnh báo về chất ăn mòn
       Hình c: cảnh báo về chất độc
       Hình d: cảnh báo về chất độc sinh học
3. 
	An toàn
	Không an toàn

	a, d, e, g, h
	b, c





3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. Làm thêm câu hỏi sau:
C1. Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây.
Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo: a) nhiệt độ của một cốc nước. b) khối lượng của viên bi sắt.
C2. Kính lúp và kinh hiển vi thường được dùng để quan sát những vật có đặc điểm như thế nào?
Ngày dạy: 27/9/2023
Buổi 2. Tiết 4, 5, 6. ÔN TẬP VỀ ĐO CHIỀU DÀI, ĐO KHỐI LƯỢNG…
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
· Kể tên được một số dụng cụ đo chiều dài, đo khối lượng, thường dùng trong thực tế và trong phòng thực hành.
· Nêu đơn vị đo thời gian trong hệ SI và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài, đo khối lượng.
· Nêu được cách đo chiều dài, đo khối lượng, bằng những dụng cụ thường dùng.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại đơn vị, cách đo, dụng cụ đo chiều dài và đo khối lượng
	A. Kiến thức cơ bản
1. Đo chiều dài
- Đơn vị: m, km..
- Đổi đơn vị
- Cách đo
- Dụng cụ đo: Thước dây, thước cuộn, thước kẻ....
2. Đo khối lượng
- Đơn vị: kg, g, tấn, tạ, yến...
- Đổi đơn vị
- Cách đo
- Dụng cụ đo: Cân đồng hồ, cân tạ, cân điện tử...


	HĐ2. Ôn tập

	GV: Phát phiếu học tập, Yêu cầu HS làm cá nhân.
HS: Hoàn thành phiếu và trả lời.
GV. Gọi HS trả lời, nhận xét và chốt đáp án.
Câu 1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là 
	A. đềximét (dm).       B. mét (m).          C. centimét (cm).	D. milimét (mm).
Câu 2. Giới hạn đo của một thước là
	A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
	B. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.
	C. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.
	D. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.
Câu 3. Độ chia nhỏ nhất của thước là
	A. giá trị cuối cùng ghi trên thước.        B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.
	C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.   D. Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 4. Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là
	A. thước kẻ có giới hạn đo 10cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.
	B. thước dây có giới hạn đo 1m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
	C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.
	D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 5. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau:
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	A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
	B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.
	C. Giới hạn đo là 30mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
	D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.
Câu 6. Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để
	A. lựa chọn thước đo phù hợp.           B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.              D. đặt vật đo đúng cách.
Câu 7. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
	A. tấn.         B. miligam.           C. kilôgam.	D. gam.
Câu 8. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500 g, con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp.
B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.
C. Sức nặng của hộp bánh.
D. Thể tích của hộp bánh.
Câu 9. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?
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A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.
C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu. 
D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.
Câu 10. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14533 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là 
A. 1 g.	B. 5 g.	C. 10 g.	D. 100 g.
Câu 11. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500 mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?
A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g.           B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg.
C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g.                D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.
Câu 12. Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.         B. 20 kg 10 lạng.           C. 22 kg.	     D. 20 kg 20 lạng
Câu 13. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?
A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml.
B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.
C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.
D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg.
Câu 14. Khi đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. 298 g        A. 310g           B. 302              C. 3016g             D. 305 g
Câu 15. Cân một túi hoa quả, kết quả là 1553g. ĐCNN của cân đã dùng là

[image: ]
A. 5 g          B. 100 g            C. 10 g                  D. 1 g
Câu 16. Trong đợt dịch Covid 19, gia đình bạn Lan đã mua 1 tấn gạo để phát cho một số người khó khăn xung quanh nhà bạn ấy. Lan giúp bố mẹ chia đều 1 tấn gạo đó thành 50 phần bằng nhau, vậy mỗi phần quà nặng bao nhiêu kilogram?
A. 2 kg.               B. 5 kg.                   C. 50 kg.                D. 20 kg.
[image: ]Câu 17. Cho biết thước ở hình bên có giới hạn đo là 8 cm. Hãy xác định độ chia nhỏ nhất của thước.
A. 1 mm            B. 0,2 cm             C.  0,2 mm           D.  0,1 cm
[image: ]Câu 18. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.            B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.            D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.
Câu 19. Bố của Chi là thợ mộc, bố nhờ Chỉ mua 10 g đinh 5 phân. Đinh 5 phân có nghĩa là
A. Chiều dài của đinh là 5cm.                      B. Chiều dài của đinh là 5 mm.
C. Chiều dài của đỉnh là 5 dm.                     D. Chiều dài của đinh là 5 m.
Câu 20. Để đo kích thước của chiếc bàn học, ba bạn Bình, Lan, Chi chọn thước đo như sau:  Bình: GHĐ l,5 m và ĐCNN 1 cm. Lan: GHĐ 50 cm và ĐCNN 10 cm. Chi: GHĐ l,5 m và ĐCNN 10 cm.
A. Chỉ có thước của Bình hợp lý và chính xác nhất.
B. Chỉ có thước của Lan hợp lý và chính xác nhất.
C. Chỉ có thước của Chi hợp lý và chính xác nhất.
D. Thước của Bình và Chi hợp lý và chính xác nhất.


	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án 
Câu 21:  Đổi các đơn vị sau ra mm:
a, 1 cm                b, 1,5 m                      c, 0,5cm           d, 6,7 cm      e, 2m
Câu 22: Đổi các đơn vị sau:
a, 2kg =     g           b, 15g =      mg         c, 12 tạ =   kg      d, 4,5 tấn =    kg
Câu 23. Làm thế nào để lấy 1 kg gạo từ một bao đựng 10 kg gạo khi trên bàn chỉ có một cân đĩa và một quả cân 4 kg.
Giải
Cân 2 lần, mỗi lần lấy ra 4 kg, còn lại 2 kg gạo chia đều cho 2 đĩa cân. Khi nào cân thăng bằng thì gạo trên mỗi đĩa là 1 kg.

Câu 24. Có một cái cân đồng hồ đã cũ và không còn chính xác. Làm thế nào có thể cân chính xác khối lượng của một vật nếu cho phép dùng thêm hộp quả cân.
Giải
Đặt vật cần cân lên đĩa và ghi số chỉ của kim cân. Sau đó thay vật bằng một số quả cân thích hợp sao cho kim chỉ đúng giá trị cũ. Tính tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa, đó chính là khối lượng của vật.

	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 25. Cho các dụng cụ sau:
	- Một sợi chỉ dài 50 cm;
	- Một chiếc thước kẻ có giới hạn đo 50 cm;
	- Một cái đĩa tròn.
Hãy tìm phương án đo chu vi của cái đĩa đó.
Giải
- Dùng sợi chỉ quấn một vòng quanh đĩa. Đánh dấu chiều dài một vòng của sợi chỉ.
	- Dùng thước kẻ đo chiều dài sợi chỉ vừa đánh dấu. Kết quả đo chính là chu vi của đĩa.
Câu 26:
Một trường Trung học cơ sở có 30 lớp, trung bình mỗi lớp trong một ngày tiêu thụ 120 lít nước. Biết giá nước hiện nay là 10 000 đ/ 1m3
a) Hãy tính số tiền nước mà trường học này phải trả trong một tháng (30 ngày).
b) Nếu có một khóa nước ở trường học này bị rò rỉ với tốc độ trung bình cứ 2 giọt trong 1 giây và 20 giọt nước có thể tích 1 cm3. Hãy tính số tiền lãng phí do để nước bị rò rỉ trong một tháng.
Giải:
a) Số lít nước toàn trường tiêu thụ trung bình trong 1 ngày là: 30 . 120 = 3600 lít
Số lít nước toàn trường tiêu thụ trung bình trong 1 tháng là:
30 . 3600 = 108000 (lít) = 10 8000 dm3 = 108 m3
Số tiền nước trường phải trả trong một tháng là:
108 . 10 000 = 1 080 000 (đồng)
b) Một ngày có 24 giờ = 86400 giây
Đề bài cho: 2 giọt rỉ trong 1 giây
           => Số giọt ? rỉ trong 86400 giây
Số giọt rỉ trong một ngày là: 86400 . 2 = 172800 (giọt)
Lại có: 20 giọt nước có thể tích 1 cm3
      => 172800 giọt nước có ? thể tích
Thể tích nước bị rỉ trong một ngày là: 172800 : 20 = 8640 cm3 = 0,00864 m3
Thể tích nước bị rỉ trong một tháng là: 0,00864 . 30 = 0,2592 m3
Số tiền lãng phí do nước bị rò rỉ trong một tháng là: 0,2592 . 10 000 = 2 592 đồng



3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. Làm thêm câu hỏi sau:
C1. Nếu có một hộp đựng 100 viên bi sắt nhỏ và bình chia độ . Hãy nêu một phương án để xác định gần đúng thể tích của một viên bi. Tiến hành thí nghiệm ở nhà và báo cáo kết quả.
C2.  Đổi đơn vị:
650 g     = ….. kg;                           2,4 tạ     = …. kg;
3,07 tấn = …. kg;                            12 yến   = ….. kg;








Ngày dạy : 4/10/2023
Buổi 3. Tiết 7;8;9. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ ĐO THỜI GIAN, ĐO NHIỆT ĐỘ
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Chỉ ra được đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở nước ta là độ C, kí hiệu là 0C
· Chỉ ra được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tác dụng của nhiệt kế, kể tên được các loại nhiệt kế thường dùng
· Đổi được đơn vị 0C ra 0F
· Chỉ ra được đơn vị đo thời gian trong hệ SI và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian.
    2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập.
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại dụng cụ , cách đo thời gian và nhiệt độ. Thang nhiệt độ Xen- xi- ớt.
Thang nhiệt độ Fa- ren- hai.

	A. Kiến thức cơ bản
1. Đo nhiệt độ:
- Dụng cụ đo: Nhiệt kế
- Thang nhiệt độ Xen- xi- ớt
- Thang nhiệt độ Fa- ren- hai
2. Đo thời gian.
- Dụng cụ đo: đồng hồ
- Cách đo


	HĐ2. Ôn tập

	[bookmark: _Hlk147309854]Câu 1. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. tuần.	B. ngày.	C. giây.	D. giờ.
Câu 2. Khi đo nhiều lẩn thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.
Câu 3. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để
A. Lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.
B. Đặt mắt đúng cách.
C. Lọc kết quả đo chính xác.
D. Hiệu chỉnh đồng hổ đúng cách.
Câu 4. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gổm:
(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng thời gian hoạt động cẩn đo để chọn đồng hổ thích hợp.
(3) Hiệu chỉnh đổng hồ đo đúng cách.
(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
(5) Thực hiện phép đo thời gian.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:
A. (1), (2), (3), (4), (5).                 B. (3), (2), (5), (4), (1).
C. (2), (3), (1), (5), (4).                 D. (2), (1), (3), (5) (4).
Câu 6. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?
A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.            B. Đặt mắt nhìn lệch.
C. Đọc kết quả chậm.                         D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. Khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 8. Nhiệt kế thuỷ ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá.                                  B. Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ khí quyển.                                     D. Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 9. Cho các bước như sau:
(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.
(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.
(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
(5) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:
A. (2), (4), (3), (1), (5).                B. (1), (4), (2), (3), (5).
C. (1), (2), (3), (4), (5).                D. (3), (2), (4), (1), (5).
Câu 10. Dung nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm sau:
A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.
B. Không cầm vào bẩu nhiệt kế khi đo nhiệt độ.
C. Hiệu chỉnh vể vạch số 0.
D. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cẩn đo nhiệt độ.
Dung đã nói sai ở điểm nào?

	Tên học sinh
	Nam
	Hoa
	Lan
	Bình

	Thời gian hoàn thành
	2 phút 10 giây
	120 giây
	128 giây
	2 phút 5 giây


Câu 11. Bạn chạy nhanh nhất là
A. Nam
B. Hoa
C. Lan
D. Bình
Câu 12. Loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian một tiết học và thời gian đi từ nhà đến trường là
A. Đồng hồ bấm giây.                            C.  Đồng hồ để bàn.
B. Đồng hồ treo tường.                          D. Đồng hồ đeo tay.
Câu 13. Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1410 viên kẹo mỗi giờ, mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, số hộp kẹo An đóng gói được trong 1 giờ là
A. 40 hộp             B. 44 hộp                              C. 47 hộp                          D. 51 hộp
Câu 14. Hàng ngày Long đến trường bằng xe buýt, Long phải đón chuyến xe buýt lúc 6 giờ nhưng hôm nay Long lại đến trễn 5 phút. Biết rằng cứ sau 15 phút sẽ có 1 chuyến xe ra vào trạm, vậy Long phải chờ bao lâu mới đón được chuyến xe buýt tiếp theo?
A. 7 phút                  B. 8 phút                         C. 9 phút                    D. 10 phút
Câu 15. Trường bạn Ân tổ chức dã ngoại cho học sinh tham quan di tích Thánh Địa Mỹ Sơn.  Xe xuất phát từ trường lúc 7 giờ sáng, sau khi đi được 45 phút xe dừng tại điểm nghỉ cho các bạn ăn sáng hết 15 phút. Xe tiếp tục chạy thêm 30 phút nữa là đến nơi. Thời gian đi từ trường bạn Ân đến Thánh Địa Mỹ Sơn là:
A. 75 phút                  B. 1 giờ                C. 1giờ 30 phút                   D. 45 phút
Câu 16. Sắp xếp các nhiệt độ sau: 37oC, 2000F, 450C, 68oF theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Fa-ren-hai.
A. 37oC, 2000F, 450C, 68oF.                                  B. 68oF, 37oC, 450C, 2000F.
C. 450C, 2000F, 37oC, 68oF.                                   D. 68oF, 450C, 37oC, 2000F
Câu 17. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 °C và trên 42 °C?
A. Vì không thể làm khung nhiệt độ khác.
B. Vì thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 42oC.
C. Vì chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được.
D. Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 35 °C đến 42°C.
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 18, 19, 20
Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào một ngày mùa đông
	Thời gian (giờ)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ (oC)
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


Câu 18. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc:
A. 7 giờ           B.10 giờ                C. 16 giờ            D. 22 giờ
Câu 19. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc:
A. 7 giờ           B.10 giờ                C. 16 giờ            D. 22 giờ
Câu 20. Độ chênh lệch trong ngày là
A. 5 oC         B. 6 oC               C. 7 oC                  D. 8 oC


	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
 Câu 13:
Câu 21. An nói rằng: "Khi mượn nhiệt kế y tế của người khác cẩn phải nhúng nước sôi để sát trùng rồi hãy dùng.". Nói như thế có đúng không?
Đáp án
Không đúng, nhiệt kế ỵ tế thường chỉ đo được nhiệt độ tối đa 42 °C, nếu nhúng vào nước sôi 100 °C nhiệt kế sẽ bị hư.
Câu 14:
Câu 22. Lựa chọn đổng hổ phù hợp với việc đo thời gian của các hoạt động sau:
	loại đồng hồ
Hoạt động
	Đồng hổ bấm giây
	Đồng hố đế bàn

	Hát bài "Đội ca"
	
	

	Chạy 800m
	
	

	Đun sôi ấm nước
	
	


Câu 23. Để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hổ nào? Giải thích sự lựa chọn của em.
Đáp án
Khoảng thời gian đi bộ từ cổng trường vào lớp học khá ngắn, nên để chính xác nên để thực hiện đo thời gian khi đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đổng hổ bấm giây.


	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 24: Đổi các đơn vị sau:
a, Từ 0C ra 0F
350C, 420C, 580C
b, Từ 0F ra 0C
1130F ;  152,60F ; 75,20F
Câu 25:  Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào một ngày mùa đông

	Thời gian(h)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ(0C)
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


a. Hãy vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian ghi ở bảng trên. Lấy gốc trục nằm ngang (trục hoành) là 0 giờ và 1cm ứng với 2 giờ. Lấy gốc trục thẳng đúng (trục tung) là 10oC và 1cm ứng với 2oC
b. Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất trong ngày là vào lúc nào? Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là bao nhiêu?
Lời giải
a, Vẽ đúng đồ thị
b. Nhiệt độ thấp nhất lúc 22 giờ, Nhiệt độ cao nhất lúc 16 giờ
Độ chênh lệch nhiệt độ: 8oC


3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. Làm thêm câu hỏi sau:
C1. Khi dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác nào.
C2.  Đổi các nhiệt độ sau ra 0F: 300C, 470C, 510C











Ngày dạy : 11/10/2023
Buổi 4. Tiết 10; 11; 12. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CÁC THỂ CỦA CHẤT
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Nêu được sự đa dạng của chất
- Trình bày được đặc điểm cơ bản ba thể của chất
- Đưa ra được một số ví dụ về đặc điểm cơ bản của ba thể chất.
- Nêu được một số tính chất của chất, lấy được ví dụ về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tự, sự đông đặc.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể: nóng chảy, đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, sôi.
     2. Phẩm chất, thái độ
 - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày, cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại đặc điểm 3 thể của chất, một số tính chất của chất, khái niệm về sự nóng chảy, sự sôi, sự bay hơi, sự ngưng tự, sự đông đặc.


	A. Kiến thức cơ bản
1. Ba thể của chất
- Thể rắn
- Thể lỏng
- Thể khí
2. Quá trình chuyển đổi của chất
- Sự bay hơi
- Sự ngưng tụ
- Sự nóng chảy
- Sự đông đặc
- Sự sôi

	HĐ2. Ôn tập

	YC HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập
Câu 1. Vật thể tự nhiên là
A. vật có sẵn trong tự nhiên.
B. là vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.
C. vật có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
D. không có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản
Câu 2. Vật thể nhân tạo là
A. vật có sẵn trong tự nhiên.
B. là vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống.
C. vật có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
D. không có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.
Câu 3. Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
A. Đường mía, muối ăn, con dao.              B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm.
C. Nhôm, muối ăn, đường mía .                  D.Con dao, đôi đũa, muối ăn.
Câu 4. Người ta tạo ra nước cất bằng cách đun cho nước bốc hơi, sau đó dẫn hơi nước qua ống làm lạnh sẽ thu được nước cất. Các quá trình chuyển thể đã được sử dụng trong thí nghiệm trên là
A. Sự bay hơi, sự đông đặc                 B. Sự sôi, sự ngưng tụ
C. Sự đông đặc, sự sôi                        D. Sự bay hơi, sự ngưng tụ
Câu 5. Cho các vật thể sau: bàn gỗ, gạo, giá inox, ghế nhựa. Thành phần chất chủ yếu tạo nên các vật thể trên lần lượt là
A. cellulose, cơm, nhôm, chất dẻo          B. cellulose, tinh bột, nhôm, chất dẻo
C. tinh bột, cellulose, sắt, nhựa               D. cellulose, tinh bột, sắt, chất dẻo
Câu 6. Cho phát biểu sau: “Các chất có thể tồn tại ở ba (1). . . cơ bản khác nhau, đó là (2). .  . Mỗi chất có một số (3). . . khác nhau khi tồn tại ở các thể khác nhau”. Các từ thích hợp điền vào chỗ trống là
A. (1) thể; (2) rắn; (3) đặc điểm
B. (1) trạng thái; (2) rắn, lỏng, khí; (3) đặc điểm
C. (1) thể; (2) rắn, lỏng, khí; (3) tính chất
D. (1) trạng thái; (2) lỏng; (3) khả năng
Câu 7. Cho vật thể như hình vẽ, tên vật thể và chất chính tạo nên vật thể là
[image: ]A. tên vật thể: bọc bánh xe; chất tạo nên vật thể: plasma
B. tên vật thể: gioăng; chất tạo nên vật thể: sợi cacrbon
C. tên vật thể: bánh xe; chất tạo nên vật thể: nhựa (plastic)
D. tên vật thể: lốp xe; chất tạo nên vật thể: cao su
Câu 8. Cho các phát biểu sau
1. Trong quả chanh có nước, citric acid và một số chất khác.
2. Thuốc đầu que diêm được trộn một ít sulfur.
Phần chữ in nghiêng chỉ tên vật thể và chất tương ứng là
A. tên vật thể: chanh, nước, que diêm; chất tạo nên vật thể: citric acid, sulfur
B. tên vật thể: nước, citric acid, que diêm; chất tạo nên vật thể: chanh, sulfur
C. tên vật thể: chanh, que diêm; chất tạo nên vật thể: nước, citric acid, sulfur
D. tên vật thể: nước, citric acid, sulfur; chất tạo nên vật thể: chanh, que diêm
Câu 9. Hiện tượng thể hiện sự nóng chảy là
A. Hơ nóng chai nhựa trên ngọn lửa       B. Hơi nước tạo thành đám mây
C. Nung đồ gốm trong lò điện             D. Quần áo được tẩy trắng khi ngâm trong nước tẩy
Câu 10. Cho hiện tượng sau: “Người ta nấu nhôm phế liệu cho nó chuyển thành thể lỏng rồi đổ vào khuôn, chờ nguội sẽ thu được các sản phẩm như nồi, chậu, thau,…”
Hiện tượng trên thể hiện sự chuyển thể của nhôm lần lượt là
A. Sự bay hơi, sự đông đặc                  B. Sự nóng chảy, sự đông đặc
C. Sự đông đặc, sự sôi                              D. Sự ngưng tụ, sự nóng chảy
Câu 11. Hiện tượng vật lý là
A. Đốt que diêm        B. Nước sôi      C. Cửa sắt bị gỉ         D. Quần áo bị phai màu
Câu 12. Quá trình nào thể hiện tính chất vật lý là
A. nung đá vôi tạo ra vôi sống và khí carbonic.
B. làm kem trong tủ lạnh.
C. điện phân nước điều chế khí oxygen và hydrogen.
D. nhiệt phân potassium chlorate tạo ra khí oxygen.
Câu 13. Khi ta đốt một tờ giấy (cellulose), tờ giấy cháy sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. Thí nghiệm này thể hiện
A. tính chất vật lý của cellulose                           
B. tính chất bay hơi của cellulose
C. sự chuyển thể từ rắn sang khí của cellulose          
D. tính chất hóa học của cellulose
Câu 14. Quá trình thể hiện tính chất hóa học của muối ăn (sodium chloride) là
A. Hòa tan muối vào nước
B. Rang muối tới khô
C. Điện phân dung dịch để sản xuất sodium hydroxide trong công nghiệp
D. Làm gia vị cho thức ăn

Câu 15. Những vệt dầu loang trên mặt biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển.  Đây được xem là một trong những thảm họa hệ sinh thái tồi tệ nhất cho các sinh vật biển

 Nguyên nhân vì dầu không tan vào nước do dầu có tỉ trọng nhỏ hơn nước khiến và nổi lên trên bề mặt nước. Thêm một nguyên nhân là do sức căng bề mặt của các loại chất lỏng khác nhau cụ thể của dầu nhỏ hơn của nước nên khi dầu rơi vào nước, nước co lại hết mức đã khiến dầu kéo dãn thành một màng mỏng nổi lên trên.
Trong đoạn kiến thức trên, các tính chất vật lí của dầu được đề cập đến là
A. tỉ trọng, nổi lên trên bề mặt nước               
B. tỉ trọng, sức căng bề mặt
C. không tan trong nước, sức căng bề mặt     
D. không tan trong nước, nổi lên trên bề mặt nước
Câu 16. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước ngưng tụ là
A. Tạo thành mây         B. Gió thổi                  C. Mưa rơi              D. Lốc xoáy.
Câu 17. Hiện tượng tự nhiên do hơi nước đông đặc là
A. Băng tan                B. Sương mù        C.  Tạo thành mây     D. Mưa đá
Câu 18. Nguyên nhân gây ra sự chuyển thể của chất là
A. Do các chất có 3 thể là rắn, lỏng, khí.
B. Do các chất chỉ có thể chuyển thể theo thứ tự rắn → lỏng → khí và ngược lại.
C. Do chất được cấu tạo từ các hạt vô cùng nhỏ bé.
D. Do sự thay đổi trạng thái sắp xếp của các hạt trong chất ở các điều kiện khác nhau.
Câu 19. Cho hiện tượng sau: “Tơ nhện được hình thành từ một loại protein dạng lỏng trong cơ  thể nhện. Khi làm tơ, nhện nhả ra protein đó ra khỏi cơ thể, protein đó sẽ chuyển thành tơ nhện”.
Hiện tượng trên thể hiện sự chuyển thể của protein là
A. Sự bay hơi    B. Sự nóng chảy               C. Sự đông đặc             D. Sự ngưng tụ
Câu 20. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?
A. Hoà tan đường vào nước.
B. Cô cạn nước đường thành đường.
C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.
D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyển sang đường ở thể lỏng.

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
Câu 21.  Em hãy kể tên 4 chất ở thể rắn, 4 chất ở thể lỏng, 4 chất ở thể khí (ở điều kiện thường) mà em biết.
Câu 22. Em hãy mô tả 2 quá trình chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại mà em hay gặp trong đời sống.
Câu 23. Bạn An lấy một viên đá lạnh nhỏ ở trong tủ lạnh rồi bỏ lên chiếc đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá lạnh đâu nữa mà thấy nước trải đều trên mặt đĩa. Bạn An để luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn đến lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước.
a) Theo em, nước đã biến đâu mất?
b) Nước có thể tồn tại ở những thể nào?
c) Hây vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước?
d) Tại sao lại có hiện tượng nước trải đều trên mặt đĩa?
e) Nếu để một cốc có chứa đá lạnh bên trong, sau một thời gian thấy có nước ở bên ngoài cốc. Giải thích tại sao có hiện tượng đó. 
Hướng dẫn giải
Câu 21. 
4 chất ở thể rắn như: Muối ăn, đường, nhôm, đá vôi; 4 chất ở thể lỏng như: cồn, nước, dầu ăn, xăng; 4 chất ở thể khí như: khí oxygen, khí nitrogen, khí carbon dioxide, hơi nước.
Câu 22. 
	Sự chuyển thể của mỡ lợn: Khi đun nóng, mỡ lợn chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng; khi để nguội và gặp lạnh, mỡ lợn lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Sự chuỵển thể của nến: Khi đốt nóng, nến chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng; khi để nguội nến lại chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Câu 23.
a) Nước đã bốc hơi mất nên không còn trên đĩa nữa.
b) Nước tồn tại ở 3 thể khác nhau: Thể rắn (viên nước đá), thể lỏng (nước trong đĩa), thể khí (hơi nước).
c) Sơ đổ: 
[image: ]
d) Nước loang đều trên mặt đĩa vì các hạt liên kết lỏng lẻo nên nó trượt đều ra.
e) Có nước bám bên ngoài cốc là do đá lạnh nên môi trường xung quanh cốc lạnh hơn làm hơi nước trong không khí ngưng tụ thành nước lỏng mà ta nhìn thấy.

	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 25:  Hình dưới được chụp tại một con đường ở Ấn Độ vào mùa hè với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên trên 50 °C.
a) Theo em, hiện tượng nhựa đường như trên có thể gọi là hiện tượng gì?
b) Qua hiện tượng trên, em có kết luận gì về nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường?
[image: ]
c) Em hãy đề xuất một giải pháp phù hợp nhất để "cứu" mặt đường trong những trường hợp sắp xảy ra hiện tượng như trên.
Câu 26: Cho biết nhiệt độ nóng chảy của parafin (sáp nến) là 37 °C, của sulfur (lưu huỳnh) là 113°C. Nếu trong phòng thí nghiệm không có nhiệt kế, chỉ có đèn cồn, nước và cốc thuỷ tinh, em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm để chứng tỏ parafin có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu huỳnh.
Câu 27. Khi ta đốt một tờ giấy (cellulose), tờ giấy cháy sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. Trường hợp này có được xem là chất chuyển từ thể rắn sang thể khí không? Giải thích.
Hướng dẫn giải
Câu 25. 
a) Hiện tượng nhựa đường chảy ra do nhiệt độ cao gọi là sự nóng chảy.
b) Nhiệt độ nóng chảy của nhựa đường khá thấp, chỉ khoảng 50 °C.
c) Giải pháp phù hợp nhất có thể là tưới nước để giảm nhiệt độ mặt đường, tránh sự nóng chảy của nhựa đường.
Câu 26. 
Đun cho nước chuẩn bị sôi rồi chia ra 2 cốc thuỷ tinh. Cho parafin vào cốc 1, lưu huỳnh vào cốc 2. Quan sát sẽ thấy parafin chảy ra dạng lỏng, còn lưu huỳnh vẫn nguyên thể rắn. Như vậy, parafin nóng chảy dưới 100 °C còn lưu huỳnh trên 100 °C Điều đó chứng tỏ parafin có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn lưu huỳnh.
Câu 27. 
Trường hợp này chất cellulose thể rắn bị đốt cháy chuyển thành chất khác tổn tại ở thể khí. Đây là hai thể của hai chất khác nhau nên không phải là sự chuyển thể của chất.
Câu 28. 
a) Nước sôi ở 100 °C
b) Có hơi nước bay lên.
c) Vỏ carton cháy ở nhiệt độ trên 100 °C vì ở 100°C nó vẫn bình thường.
d) Nếu trong hộp carton không chứa nước thì nó sẽ bị cháy vì nhiệt độ sẽ lên cao, đủ nhiệt độ cháy.


3. Hướng dẫn về nhà
- Ôn lại tất cả các kiến thức đã học
- Hoàn thiện các bài tập về nhà
Câu 1.  Hãy giải thích vì sao 1 ml nước lỏng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm thể tích khoảng 1300 ml (ở điều kiện thường).
Câu 2. Bạn Đức tiến hành thí nghiệm: Lấy một vỏ hộp sữa (bằng bìa carton) rồi cho nước vào tới gần đầy hộp. Sau đó, bạn đun hộp đó trên bếp lửa, hộp carton không cháy mà nước lại sôi.
a) Ở nhiệt độ nào thì nước sẽ sôi?
b) Khi nước sôi em sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ở trên hộp sữa chứa nước?
c) Vỏ carton cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100 °C?
d) Điều gì xảy ra nếu trong vỏ hộp sữa không chứa nước?























Ngày dạy: 18/10/2023
Buổi 5. Tiết 13; 14; 15. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ OXYGEN
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
· Nêu được một số tính chất của oxygen và thành phần không phí.
· Nêu được tầm quan trọng của oxi đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên, sự ô nhiễm không khí.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại tính chất vật lí, tầm quan trọng của oxygen. Các yếu tố tạo nên sự cháy, cách dập tắt lửa.
Thành phần của không khí là gì? Vai trò của không khí? Nêu nguyên nhân ô nhiễm không khí? Cách bảo vệ môi trường không khí?
	A. Kiến thức cơ bản
1. Khí Oxygen
- Tính chất vật lí
- Tầm quan trọng của Oxygen
2. Không khí
- Thành phần 
- Vai trò
- Ô nhiễm không khí


	HĐ2. Ôn tập

	[bookmark: _Hlk148499968]Câu 1. Trong các câu sau, câu nào sai?
A. Oxygen nặng hơn không khí.
B. Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị.
C. Oxygen tan nhiều trong nước.
D. Oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí.
Câu 2. Oxygen hóa lỏng ở nhiệt độ:
A. -183oC.                    B. 183oC.                C. 196oC.                  D. –196oC.
Câu 3. Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxygende, điều ta cần làm là:
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.                     
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự cháy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxygende
Câu 4. Thợ lặn phải mang bình dưỡng khí để:
A. đủ sức nặng giúp thợ lặn chìm xuống dưới dễ dàng.
B. giúp thợ lặn tránh khói những vật cản.
C. cung cấp đủ oxygen cho người thợ lặn.
D. chứa các vật dụng cứu thương.
[image: ]Câu 5. Trong các bình chữa cháy thường chứa chất khí nào?
A. Oxygen      B. Carbon dioxide.        C. Nitrogen.             D. H2O.
Câu 6. Cho các câu sau:
(a) Oxygen cung cấp cho sự hô hấp của con người;
(b) Một vật có thể cháy ngay cả khi không có oxygen;
(c) Oxygen nặng hơn không khí;
(d) Các nhiên liệu cháy trong oxygen tạo ra nhiệt độ thấp hơn trong không khí.         Câu  đúng  là:
A. (a), (c), (d).              B. (b), (d).                 C. (a), (c).                    D. (b), (c).
Câu 7. Phát biểu sai khi nói về tác dụng của việc trồng cây thuỷ sinh trong bể cá là:
A. Cây thủy sinh quang hợp ra oxygen cung cấp cho cá trong bể.
B. Tạo môi trường tự nhiên trong bể.
C. Tạo nơi trú và nơi sinh sản cho cá.
D. Không cần cung cấp thêm thức ăn cho cá.
Câu 8. Khi đốt cháy 1 lít xăng, cần 1950 lít oxygen và sinh ra 1248 lít khí carbon dioxide. Một ô tô khi chạy một quãng đường dài 100 km tiêu thụ hết 7 lít xăng. Biết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí, thể tích không khí cần cung cấp để ô tô chạy được quãng đường dài 100 km là:
A. 13 650 lít.              B. 68 250 lít.          C. 2 730 lít.              D. 12 500 lít.
Câu 9. Em hãy chọn phương pháp dùng để dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu trong các phương án sau:
A. Dùng quạt để quạt tắt ngọn lửa.         B. Dùng vải dày hoặc cát phủ lên ngọn lửa.
A. C. Dùng nước tưới lên ngọn lửa.            D. Không có phương án dập tắt phù hợp.
Câu 10. Cách để dập đám cháy do điện là :
A. Sử dụng nước.
B. Sử dụng cát.
C. Sử dụng xoog, nồi để cách li đám cháy với oxygen.
D. Sử dụng bình chữa cháy.
Câu 11. Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
A. Oxygen.         B. Hydrogen.               C. Nitrogen              D. Carbon dioxide 
Câu 12. Nitrogen trong không khí có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp đạm tự nhiên cho cây trồng.              B. Hình thành sấm sét.
C. Tham gia quá trình quang hợp của cây.             D. Tham gia quá trình tạo mây.
Câu 13. Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính?
A. Oxygen.            B. Hydrogen.            C. Carbon dioxide.           D. Nitrogen.
Câu 14. Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?
A. Chặt cây xây cầu cao tốc.             B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
C. Trồng cây xanh.                           D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp
Câu 15. Sự kiện với mục đích kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được tổ chức hằng năm trên toàn thế giới là:
A. S- Game.         B. Giờ Trái Đất.          C. V. League.        D. Tháng môi trường.
Câu 16. Khi một can xăng do bất cẩn bị bốc cháy thì chọn giải pháp chữa cháy nào được cho dưới đây phù hợp nhất?
A.  Phun nước.                                C. Dùng bình chữa cháy gia đình để phun vào.

B. Dùng cát đổ trùm lên.                       D. Dùng chiếc chăn khô đắp vào.
Câu 17. Khí oxygen dùng trong đời sống được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nào?
A. Nước.                              B. Từ khí carbon dioxide.
C. Từ không khí.                 D. Từ thuốc tím (potassium permanganate).
Câu 18. Thành phần không khí luôn bị tác động bởi các yếu tố khác nhau:
a. Khí thải từ các nhà máy.                b. Cây xanh quang hợp.
c. Các phương tiện giao thông dùng nhiên liệu xăng, dầu.
d. Sản xuất vôi.                          e. Sự hô hấp.
Yếu tố làm ô nhiễm không khí là:
A. (a), (b), (c).              B. (c), (d), (e).             C. (b), (c), (d).          D. (a), (c), (d).
Câu 19. Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?
A. Đốt rom rạ sau khi thu hoạch.                    
B. Tưới nước cho cây trồng.
C. Bón phân tươi cho cây trồng.      
 D. Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu bọ phá hoại cây trồng.
Câu 20. Loại năng lượng gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất khi sử dụng là:
A. Điện gió.         B. Điện mặt trời.               C.Nhiệt điện.              D. Thuỷ điện.

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
[bookmark: _Hlk148500023] Câu 21. Hiện tượng nào dẫn đến nước biển dâng cao trong biến đổi khí hậu toàn cầu?
Câu 22.  Chiều thứ 7, bạn Minh tiến hành một thí nghiệm tại nhà như sau: Bạn bắt 2 con châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào 2 bình thuỷ tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút cao su, còn bình 2 bọc lại bằng miếng vải màn rồi để vậy qua đêm. Sáng hôm sau thức dậy, bạn thấy con châu chấu ở bình 1 bị chết, con ở bình 2 vẫn còn sống và bạn thả nó ra.
	a) Theo em, không khí từ bên ngoài có thể vào được bình nào?
	b) Tại sao con châu chấu ở bình 1 chết còn ở bình 2 lại sống?
	c) Từ kết quả thí nghiệm ta có thể kết luận điều gì?
Câu 23. Chiều chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của bố, bạn Thanh tập sử dụng bình chữa cháy. Đẩu tiên bạn đốt một ít giấy vụn, sau đó bạn giật chốt bình chữa cháy rồi phun vào đám cháy. Chỉ một lát sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
	a) Chất nào đã duy trì sự cháy của các tờ giấy vụn?
	b) Muốn dập tắt vật đang cháy ta phải thực hiện nguyên tắc nào?
	c) Tại sao khi phun chất từ bình cứu hoả vào đám cháy thì đám cháy lại bị dập tắt?
Đáp án
Câu 21. 
Do ô nhiễm không không khí gây ra hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên khiến băng ở hai cực tan ra nên nước biển dâng cao hơn. 
Câu 22. 
a) Không khí từ ngoài chỉ có thể vào được bình 2 vì bình 1 đã được đậy kín bởi nút cao su.
b) Không khí từ ngoài chỉ có thể vào được bình 2 vì bình 1 đã được đậy kín bởi nút cao su.
c) Châu chấu ở bình 1 chết sau khi sử dụng hết oxygen trong bình, còn châu chấu ở bình 2 vẫn sống vì oxygen ở ngoài vẫn có thể tràn vào bình được.
d) Kết luận: Oxygen là chất duy trì sự sống.
Câu 23.
a) Chất duy trì sự cháy là oxygen.
b) Muốn dập tắt sự cháy cần thực hiện 1 hoặc cả 2 nguyên tắc sau:
- Cách ly chất cháy với oxygen.
- Hạ nhiệt độ vật đang cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
c) Chất từ bình cứu hỏa phun vào đám cháy là bọt khí carbon dioxide. Chất này đã ngăn cách chất cháy với oxygen trong không khí nên sự cháy đã được dập tắt.


	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
[bookmark: _Hlk148500050]Câu 24. Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxygen trong không khí đó. Như vậy, mỗi người lớn trong một ngày đêm cần trung bình:
	a) Một thể tích không khí là bao nhiêu?
	b) Thể tích oxygen là bao nhiêu (giả sử Oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí)?
Câu 25. Một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m và chiều cao 4 m.
[image: ]
Học sinh trong giờ học
	a) Tính thể tích không khí và thể tích oxygen có trong phòng học. Giả thiết oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
	b) Lượng oxygen trong phòng có đủ cho 50 em học sinh trong lớp học hô hấp trong mỗi tiết học 45 phút không? Biết rằng bình quân mỗi phút học sinh hít vào thở ra 16 lần và mỗi lần hít vào sẽ lấy từ môi trường 100 ml khí oxygen.
	c) Tại sao phòng học không nên đóng cửa liên tục?
	d) Em nên làm gì sau mỗi tiết học 45 phút?

Đáp án
Câu 24. 
	a) Mỗi giờ hít vào trung bình 0,5 m3 thì mỗi ngày hít vào 0,5.24 = 12 m3 không khí.
	b) Thể tích oxygen trong không khí: 12.20% = 2,4 m3

	Thế tích oxygen con người sử dụng: 
Câu 25.
a) Thể tích của phòng học: 12.7.4 = 336 m3
Thể tích oxygen trong phòng học: 336: 5 = 67,2 m3
Thể tích oxygen 1 học sinh dùng trong 45 phút: 16.0,1 .45 = 72 lít.
Thể tích oxygen 50 học sinh dùng trong 45 phút: 72.50 = 3 600 lít = 3,6m3 .
Kết luận: Lượng oxygen trong phòng đủ để học sinh hô hấp trong 45 phút.
b) Phòng học nên mở cửa để không khí trong phòng lưu thông với không khí bên ngoài nhằm cân bằng thành phần khí, đảm bảo chất lượng không khí trong phòng được tốt hơn.
c) Sau mỗi tiết học nên ra ngoài lớp học để vận động nhẹ, tăng khả năng hô hấp và được hít thở không khí có nhiều oxygen hơn so với không khí trong phòng học.


3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa.
Hoàn thiện bài tập 7.13, 7.14 SBT trang 29.




































Ngày dạy: 25/10/2023
Buổi 6. Tiết 16; 17; 18. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ VẬT LIỆU,
NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU.
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Củng cố tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.
- Củng cố cách sử dụng một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.
- Nhắc lại cách sử dụng một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

	A. Kiến thức cơ bản
1. Tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.
2. Cách sử dụng một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững


	HĐ2. Ôn tập

	Câu 1. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất chung của kim loại?
A. Tính dẻo        B. Tính dẫn điện        C. Tính dẫn nhiệt            D. Tính cứng
Câu 2. Việc làm nào nên thực hiện khi sử dụng các đồ vật bằng gỗ?
A. Đặt các vật sắc nhọn trên bề mặt         B. Cho tiếp xúc nhiều với nước
C. Để trong môi trường khô thoáng   D. Dùng các chất tẩy rửa mạnh để lau bề mặt
Câu 3 Con dao làm bằng thép sẽ không bị gỉ nếu
A. cắt chanh rồi không rửa                     B. sau khi dùng rửa sạch, lau khô
C. dùng xong, cất đi ngay                       D. ngâm trong nước lâu ngày
Câu 4. Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt?
 A.  Thủy tinh                 B. Gốm                C. Kim loại                    D. Cao su
Câu 5. Cho các vật liệu sau: nhựa, thủy tinh, gốm, đá, thép.Số vật liệu nhân tạo là
A. 2                                B. 3                       C. 4                                 D. 5
Câu 6.  Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A. Thủy tinh.                 B. Thép xây dựng.    C. Nhựa composite.        D. Xi măng.
Câu 7. Khi khai thác quặng sắt, ý nào sau đây là không đúng?
A. Khai thác tiết kiệm vì nguồn quặng có hạn
B. Tránh làm ô nhiễm môi trường
C. Nên sử dụng các phương pháp khai thác thủ công
D. Chế biến quặng thành sản phẩm có giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế
Câu 8. Nguyên liệu nào sau đây được sử dụng trong lò nung vôi?.
A. Đá vôi                     B. Cát                               C. Gạch                     D. Đất sét
Câu 9. Sau khi lấy quặng ra khỏi mỏ cần thực hiện quá trình nào để thu được kim loại từ quặng?
A. Bay hơi                          B. Lắng gạn          C. Nấu chảy                   D. Chế biến
B. Câu 10. Nhiên liệu hóa thạch: 
A. Là nguồn nhiên liệu tái tạo
B. Là đá chứa ít nhất 50% xác động và thực vật
C. Chỉ bao gồm dầu mỏ, than đá
D. Là nhiên liệu hình thành từ xác sinh vật bị chôn vùi và biến đổi hàng triệu năm trước
Câu 11. Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây?
A. Phơi củi cho thật khô.        B. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy.
C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sát càng tốt.                             D. Chẻ nhỏ củi.
Câu 12. Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào dưới đây?
A. Tùy nhiệt độ cần thiết để điểu chỉnh lượng gas.
B. Tốt  nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.
C. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.
D. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide
Câu 13. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
A. Gạch xây dựng.             B. Đất sét.          C. Xi măng.                    D. Ngói.
Câu 14. Người ta khai thác than đá để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện để sản xuất điện. Lúc này, than đá được gọi là
A. vật liệu.        B. nhiên liệu.     C. nguyên liệu.    D. vật liệu hoặc nguyên liệu
Câu 15. Vật liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?
A. Gỗ.                           B. Bông.               C. Dầu thô.                 D. Nông sản.
Câu 16. Loại nhiên liệu nào dưới đây là nhiên liệu rắn?
A. Than đá                 B. Dầu hỏa                   C. Dầu diesel                  D. Xăng         
Câu 17. Việc làm nào có thể đảm bảo an toàn khi sử dụng xăng?
A. Vận chuyển xăng trong các thiết bị chuyên dụng
B. Để xăng gần nguồn nhiệt
C. Sử dụng điện thoại tại các trạm xăng.
D. Lưu trữ xăng trong các chai nhựa để tiện sử dụng.
Câu 18. Tính chất nào dưới đây là tính chất chung của nhiên liệu?
A. Nhẹ hơn nước        B. Tan trong nước        C. Cháyđược      D. Là chất rắn
Câu 19. Để sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả, cần điều chỉnh lượng gas khi đun nấu
A. không thay đổi trong suốt quá trình sử dụng.   B. phù hợp với nhu cầu sử dụng.
C. luôn ở mức nhỏ nhất có thể.                    D. luôn ở mức lớn nhất có thể.
Câu 20. Thành phần chính của đá vôi là
A. đồng           B. calcium carbonate      C. hydrochloric    D. sodium chloride

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
 Câu 21. Các việc làm dưới đây có thể có nhược điểm hoặc tác hại gì?
a) Đun nấu để ngọn lửa quá to, không phù hợp với mục đích sử dụng.
b) Đun bếp than trong phòng kín
Câu 22.  Nêu ba việc nên làm và ba việc nên tránh để sử dụng các nhiên liệu an toàn, hiệu quả, phòng tránh nguy cơ cháy nổ ở gia đình em.
Câu 23. Hãy kể tên một số nguyên liệu tự nhiên thường dùng ở Việt Nam.
Đáp án
Câu 21. 
a) Đun nấu để ngọn lửa quá to, không phù hợp với mục đích sử dụng: gây lãng phí nhiên liệu, đồng thời gây mất an toàn cháy nổ.
b) Đun bếp than trong phòng kín: không khí khó lưu thông với bên ngoài, thậm chí không thể lưu thông với bên ngoài. Khi đó, việc đốt than làm lượng oxygen giảm và sinh ra khí độc là carbon monoxide, có thể gây ngạt, thậm chí tử vong.
Câu 22. 
 - Một số việc nên làm để sử dụng các nhiên liệu an toàn, hiệu quả, phòng tránh nguy cơ cháy nổ như: sau khi dùng xong phải khóa bình gas; sử dụng xong bếp cần tắt bếp; không để các nhiên liệu gần nguồn nhiệt; điều chỉnh ngọn lửa phù hợp khi đun nấu bằng bếp gas; không tích trữ những chất nguy hiểm gây cháy nổ với số lượng lớn trong nhà như xăng, dầu, bình gas mini,...
- Một số việc nên tránh làm: mở các thiết bị sưởi; sấy không đúng với nhu cầu sử dụng; sử dụng lửa quá to và không đúng mục đích khi đun nấu; đun bếp than ở nơi không khí khó lưu thông; lắp đặt hệ thống điện có cầu dao tự động;..
Câu 23.
Một số nguyên liệu tự nhiên thường dùng ở Việt Nam là: đất, đá, quặng, dầu mỏ,...

	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 24. Em hãy cho biết sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày? Kể tên 3-5 loại rác thải trong gia đình có thể tái chế được thành sản phẩm mới.
Câu 25. Kể tên ba loại sản phẩm được sản xuất từ mỗi loại nguyên liệu dưới đây.
	Nguyên liệu
	Sản phẩm

	Đá vôi
	

	Dầu thô
	

	Mía 
	

	Ngô
	

	Gỗ
	

	Lúa
	



Câu 26. Câu 8.13 SBT- T23

Đáp án
Câu 24. 
Việc phân loại rác thải sinh hoạt góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Việc phân loại đúng cách còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lí rác thải.
 Một số rác thải gia đình có thể tái chế là: 
+ Sử dụng chai lọ qua sử dụng để làm lọ hoa, lọ đựng bút
+ Quần áo cũ có thể cắt may tạo thành quần áo mới
+ Sử dụng sách báo cũ để gói vở, gói đồ ăn,...

Câu 25.
	Nguyên liệu
	Sản phẩm

	Đá vôi
	Xi măng, đá ốp lát, tượng đá mĩ nghệ…

	Dầu thô
	Xăng, dầu hỏa, dầu mazut …

	Mía
	Đường, cồn (ethanol), bã mía dùng trồng nấm ăn …

	Ngô
	Thức ăn gia súc, ethanol, bánh, kẹo …

	Gỗ
	Bàn ghế, giấy, vật liệu xây dựng …

	Lúa
	Gạo, bánh kẹo, thức ăn chăn nuôi…


Câu 26.
a) Xe chạy bằng nhiên liệu hydrogen chỉ thải ra nước, không gây ô nhiễm môi trường.
b) Các quốc gia sẽ có những nguồn năng lượng sạch, rẻ, đảm bảo nhu cầu sử dụng, giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.
c*) Trong 1 lít xăng E85 có:  0,85 lít ethanol  và 0,15 lít xăng
Gọi x (lít) là thể tích ethanol cần thêm.
Xăng E90 sau khi pha có:  0,85 + x (lít) ethanol và 0,15 lít xăng
Xăng E90 có tỉ lệ [image: Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng vật liệu | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều]
Vậy cần thêm 0,5 lít ethanol.



3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa.
Hoàn thiện bài tập 8.5, 8.7 SBT trang 20






















Ngày dạy: 1/11/2023
Buổi 7. Tiết 19;20;21. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ:
LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
· Củng cố tính chất và ứng dụng của lương thực, thực phẩm thông dụng. Lấy các ví dụ
· Củng cố vai trò của một số lương thực – thực phẩm thông dụng. Lấy ví dụ.
·  Liên hệ thực tiễn cách để bảo quản lương thực, thực phẩm 
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập. 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại :
- Kể tên các loại lương thực, thực phẩm thông dụng.
- Nêu vai trò của 4 nhóm thực phẩm.
- Nêu các tính chất của lương thực, thực phẩm.
	A. Kiến thức cơ bản
1. Các loại lương thực, thực phẩm thông dụng.
2. Vai trò của 4 nhóm thực phẩm: tinh bột và đường, chất béo, chất đạm, các loại vitamin và khoáng chất.
3. Tính chất của lương thực, thực phẩm.


	HĐ2. Ôn tập

	[bookmark: _Hlk149728313]Câu 1. Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?
A. Lúa gạo.                 B. Ngô.                C. Mía.               D. Lúa mì.
Câu 2. Trong các thực phẩm dưới đây,loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Lúa gạo.                 B. Rau xanh.                C. Thịt.             D. Gạo và rau xanh.
Câu 3. Gạo sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều nhất cho cơ thể?
A. Carbohydrate (chất đường, bột).                        B. Protein (chất đạm).
C. Lipid (chất béo).                                              D. Vitamin.
Câu 4. Lứa tuổi từ 11 -15 là lứa tuổi có sự phát triển nhanh chóng về chiều cao. Chất quan trọng nhất cho sự phát triển của xương là
A. carbohydrate.        B. protein.         C. calcium.            D.chất béo.
Câu 5. Biện pháp nào dưới đây không phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn thực phẩm?
A. Rửa sạch tay, dụng cụ làm bếp
B. Lựa chọn nguồn thực phẩm đảm bảo vệ sinh, an toàn
C. Đun lại thức ăn trước khi cất vào tủ lạnh
D. Đeo khẩu trang tại nơi công cộng
Câu 6. Tên gọi ngũ cốc có nguồn gốc từ đâu?
A. Thái Lan          B. Hàn Quốc           C. Nhật Bản         D. Trung Hoa cổ đại
Câu 7. Ngũ cốc là tên gọi có từ thời Trung Hoa cổ đại nhằm chỉ bao nhiêu loại thực vật giàu dưỡng chất với hạt có thể ăn được?
A. 1              B. 3              C. 5                 D. 7
Câu 8. Trái cây nào dưới đây giàu vitamin C nhất trong số những trái cây dưới đây?
A. Trái cam              B. Trái lựu                   C. Trái ổi                   D. Trái sơ ri
Câu 9. Lương thực nào được sử dụng nhiều nhất?
A. Lúa mì              B. Khoai lang             C.Gạo                       D. Khoai mì.
Câu 10. Vì sao gạo là loại thương thực được sử dụng nhiều nhất?
A. Dễ trồng                  B. Rẻ tiền                     C. Dễ chế biến
D. Hàm lượng tinh bột cao và cung cấp năng lượng cần thiết
Câu 11. Lương thực nào được người Việt Nam sử dụng làm thức ăn hàng ngày?
A. Gạo              B. Khoai lang               C. Bắp               D. Lúa mì
Câu 12. Khi bị ngộ độc thực phẩm, chúng ta nên  làm ngay điều gì?
A. Để yên cho nằm nghỉ
B. Tự mua thuốc uống
C. Nếu gần cơ sở y tế có thể đưa bệnh nhân đến điều trị
D. Cho uống nhiều nước
Câu 13. Ứng dụng của gạo, chọn câu sai trong các ứng dụng sau?
A. Nấu cơm                               C. Làm bột chế biến bánh
B. Lên men rượu                         D. Làm cồn
Câu 14. Trạng thái và tính chất chủ yếu của sắn (khoai mì) là?
A. Hạt, dẻo        B. Củ, bùi           C. Củ, dẻo           D. Hạt, bùi
Câu 15. Trạng thái, tính chất và ứng dụng phù hợp với ngô là?
A. Củ, dẻo, nấu cơm                     C. Củ, dẻo, làm bột chế biến bánh
B. Hạt, bùi, làm bột chế biến bánh           D. Hạt, dẻo, men sản xuất rượu
Câu 16. Trong các nhóm thực phẩm sau, thực phẩm nào chứa nhiều đạm nhất?
A. Mỡ gà          B. Thịt bò            C. Rau xanh              D. Táo
Câu 17. Trong các nhóm thực phẩm sau, thực phẩm nào chứa nhiều vitamin nhất?
A. Mỡ gà          B. Thịt bò            C. Rau xanh              D. Gạo
Câu 18. Vai trò của dầu thực vật, chọn câu sai?
A. Chống lạnh, cung cấp năng lượng        
B.  Vận chuyển các vitamin tan trong dầu
C. Giúp cơ thể dự trữ năng lương           
D.  Nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể
Câu 19. Hậu quả lớn nhất mang lại cho con người khi thiếu iot là
A. Dễ gây bệnh bướu cổ
B. Làm xương trở nên mềm hơn
C. Làm đần độn, giảm trí tuệ
D. Làm nhạt khẩu vị bữa ăn
A. .             Câu 20. Khi chế biến thực phẩm ta nên làm gì để đảm bảo vệ sinh:
A. Chế biến an toàn, hiệu quả, ngon miệng
B. Chế biến an toàn, kĩ lưỡng, sạch sẽ
C. Chọn thực phẩm rõ ràng nguồn gốc
D. Sử dụng nguồn nước tự nhiên để chế biến

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
[bookmark: _Hlk149728607]Câu 21. Ta đã biết 100 g ngô và 100 g gạo đều sinh ra năng lượng là 1528 kJ. Vậy tại sao ta không ăn ngô thay gạo?
Câu 22. Trong khẩu phần ăn của Dũng (13 tuổi) gồm có: 350 gram carbohydrate, 100 g lipid, 200 g protein và nhiều loại vitamin, muối khoáng khác. Các em hãy cho biết khẩu phần của Dũng đã hợp lý chưa và giải thích rõ vì sao. Biết:
- Hiệu suất hấp thụ của cơ thể đối với carbohydrate là 90% đối với lipid là 80%, đối với protein là 60%.
- Nhu cầu dinh dưỡng của nam tuổi từ 13 - 15 là khoảng 2500 - 2600 kcal/ngày.
- 1 g carbohydrate tạo ra 4,3 kcal; 1 gam lipid tạo ra 9,3 kcal; 1 gam protein tạo ra 4,1 kcal.
Câu 23. Khẩu phần ăn có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và sự phát triển của cơ thể con người. Hãy cho biết:
a) Khẩu phần ăn đầy đủ phải bao gồm những chất dinh dưỡng nào.
b) Để xây dựng khẩu phần ăn hợp lý, ta cần dựa vào những căn cứ nào.
Đáp án
Câu 21.
100 g gạo cung cấp năng lượng bằng 100 g ngô nhưng người ta thường xuyên ăn gạo vì gạo dễ tiêu hóa hơn ngô. Ngoài ra, gạo còn chứa những dưỡng chất tốt cho cơ thể nhiều hơn so với ngô.
Câu 22.
- Khối lượng carbohydrate hấp thụ: 350 . 90% = 315g.
- Năng lượng sinh ra từ 315g carbohydrate: 315 . 4,3 = 1354,5 kcal.
- Khối lượng lipid hấp thụ: 100 . 80% = 80g.
- Năng lượng sinh ra từ 80g lipid: 80 . 9,3 = 744 kcal.
- Khối lượng protein hấp thụ: 200 . 60% = 120g.
- Năng lượng sinh ra từ 120g protein: 120 . 4,1 = 492 kcal.
- Tổng năng lượng hấp thụ trong ngày: 1354,5 + 744 + 492 = 2590,5 kcal.
Như vậy, khẩu phần ăn của bạn Dũng là hợp lý vì đủ năng lượng và đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Câu 23.
a) Khẩu phần ăn đầy đủ phải có đủ các chất dinh dưỡng: protein, lipid, carbohydrate, vitamin và chất khoảng.
b) Khẩu phần ăn hợp lí là khẩu phần ăn:
- Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với từng đối tượng;
- Đảm bảo đủ các thành phần dinh dưỡng hữu cơ, vitamin, muối khoảng;
- Đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu của cơ thể.


	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
[bookmark: _Hlk149728769]Câu 24. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
a) Gạo là lương thực hay thực phẩm?
b) Kể tên hai khu vực sản xuất lúa gạo chính ở Việt Nam.
c) Tại sao phải thu hoạch lúa đúng thời vụ?
Câu 25. Hiện tượng ngộ độc thực phẩm tập thể ngày càng nhiều. Trong đó, có không ít vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học.
a) Kể tên một vài vụ ngộ độc thực phẩm mà em biết.
b) Em hãy nêu một số nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm.
c) Khi bị ngộ độc thực phẩm em cần phải làm gì?
d) Làm thế nào để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm?
Đáp án
Câu 24.
a) Gạo là lương thực, cung cấp lượng lớn tinh bột cho con người.
b) Khu vực sản xuất lúa gạo lớn nhất Việt Nam là Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
c) Cần phải thu hoạch lúa đúng thời vụ để:
- Đảm bảo hạt gạo có chất lượng tốt nhất;
- Tránh bị hao phí khi thu hoạch vì nếu thu hoạch vào lúc lúa chín quá thì hạt lúa rơi rụng ra đất rất nhiều;
- Chuẩn bị đất, kịp thời làm vụ khác.
Câu 25.
a) Học sinh nêu được một số vụ ngộ độc thực phẩm.
b) Một số nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm:
- Thực phẩm quá hạn sử dụng;
- Thực phẩm nhiễm khuẩn;
- Thực phẩm nhiễm hóa chất độc hại;
- Thực phẩm được chế biến không đảm bảo quy trình vệ sinh.
c) Khi bị ngộ độc thực phẩm cần phải:
- Dừng ăn ngay thực phẩm đó;
- Có thể kích thích họng để tạo phản ứng nôn, nôn ra hết thực phẩm đã dùng;
- Pha oresol với nước cho người bị ngộ độc uống để tránh mất nước và trung hòa chất độc trong cơ thể;
- Nếu ngộ độc nặng cần phải đưa tới bệnh viện cấp cứu;
- Nên lưu lại mẫu thực phẩm để dễ tìm hiểu nguyên nhân ngộ độc khi cần.
d) Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cần lưu ý:
- Ăn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng;
- Kiểm tra kĩ thực phẩm trước khi ăn;
- Đảm bảo thực phẩm đưa vào chế biến món ăn là thực phẩm sạch, không nhiễm hóa chất độc hại;
- Chế biến thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh.



3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. 
Làm bài tập 9.8, 9.9 SBT trang 27









Ngày dạy : 8/11/2023
Buổi 8 : Tiết 22; 23 và 24. ÔN TẬP CHUNG – KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
I. Mục tiêu
1. Năng lực
	1.1 năng lực chung
+ Tự chủ và Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo : Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận 
+ Hợp tác và giao tiếp: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm để vẽ sơ đồ tư duy
1.2 . Năng lực riêng
- Vẽ được sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức
- Giải quyết bài tập trắc nghiệm khách quan
2. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- GV : máy tính, bài tập trắc nghiệm khách quan, phiếu học tập
- HS: Sách giáo khoa, giấy A4/A3, bút màu,…
III. Tổ chức hoạt động dạy và học
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Ôn tập
	

	
Giáo viên yêu cầu HS  hoạt động nhóm vẽ sơ đồ tư duy và trả lời câu hỏi
HS thảo luận 15 phút, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức về :
chủ đề 1,2,3,4,5 
Giáo viên tổ chức học sinh báo cáo: 
- Đại diện các nhóm báo cáo
- Các hs khác thảo luận về vấn đề mà đã báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Gv nhận xét và chuẩn hóa kiến thức 


	A. Ôn tập kiến thức


	HOẠT ĐỘNG 2: Luyện tập
GV chiếu đề bài trên máy và phát phiếu học tập. HS hoàn thành phiếu
Câu 1. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. [image: A picture containing text, sign

Description automatically generated]tấn.    B. miligram. C. kilôgram.      D. gram.
Câu 2. Trên một hộp mứt Tết có ghi 250g. Con số đó chỉ
A. sức nặng của hộp mứt
B. thể tích của hộp mứt
C. khối lượng của mứt trong hộp mứt
D. sức nặng của hộp mứt
Câu 3. Cho các phát biểu sau phát biểu nào sai:
A. Cân dùng để đo khối lượng của vật.         B. Một tạ bằng 100 kg.
C.Một tấn bằng 10 tạ.                     D. Một tạ bông có khối lượng ít hơn 1 tạ sắt.
Câu 4. Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?
A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml.
B. Trên vỏ hộp Vitamin B1 có ghi: 1000 viên nén.
C. Ở một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99.
D. Trên bao bì túi xà phòng có ghi: 1 kg.
Câu 5. Khi đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. 298 g                 B. 302 g             C. 3000 g                D,305 g
Câu 6. Ví dụ nào sau đây liên quan đến ngành Hóa học?
1. Ấp trứng gà bằng máy chuyên dụng.
1. Quan sát hướng chuyển động của viên đạn.
1. Theo dõi quá trình lớn lên của cây cà chua.
1. Khi cho baking soda vào giấm ăn, ta thấy hiện tượng sủi bọt khí.
Câu 7.Để phân biệt vật sống với vật không sống cần những đặc điểm nào sau đây?
I. Khả năng chuyển động.     II. Cần chất dinh dưỡng.
III. Khả năng lớn lên.
IV. Khả năng sinh sản.
1. II, III, IV.              B. I, II, IV.                  C.I, II, III.                         D. I, III, IV. 
 Câu 8. Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?
A. Kính có độ.	                           B. Kính	lúp.
C. Kính hiển vi.	                           D. Kính hiển vi hoặc kính lúp đều được.
Câu 9.Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đẩu tiên và cẩn thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ra trung tâm ỵtế cấp cứu.
B. Hô hấp nhân tạo.
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.
D. Cởi bỏ phẩn quẩn áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 10. Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
A.Cấm thực hiện.              B. Bắt buộc thực hiện.  
C. Cảnh bảo nguy hiểm.  D. Không bắt buộc thực hiện.
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/11_74.jpg?itok=IT9IEQlT]
Câu 11. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là
         A. Tuần.	B. Ngày.	C. Giây.	D. Giờ.
Câu 12. Giới hạn đo của một thước là
A. chiều dài lớn nhất ghi trên thước.            B. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước C.chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước  D. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.
Câu 13. Độ chia nhỏ nhất của thước là
A. giá trị cuối cùng ghi trên thước.         B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.
C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.      D.Cả 3 đáp án trên đều sai.
Câu 14. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất là:
A. Sự nóng chảy  B. Sự đông đặc             C. Sự bay hơi   D. Sự ngưng tụ
Câu 15. Đâu là vật thể nhân tạo?
A. Con gà	B. Bút chì                C. Bắp ngô	D. Vi khuẩn
Câu 16. Vật thể nào sau đây chứa vật liệu kim loại - sắt?
A. Hạt ngô	B. Hạt gạo     C. Củ khoai	D. Lưỡi cuốc
Câu 17. Đáp án nào sau đây là đúng nhất:
A. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của chất.
B. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của chất.
C. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của chất.
D. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể khí sang thể lỏng của chất.
Câu 18. Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
A. Gạch xây dựng				B. Đất sét
C. Xi măng					D. Ngói
Câu 19. Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh?
A. Gỗ		B. Bông		C. Dầu thô		D. Nông sản
Câu 20. Trong các loại thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
A. Gạo		B. Rau xanh		C. Thịt		D. Gạo và rau xanh

	H Đ 3.  Vận dụng
GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
Câu 1. 
a) Cho hai dụng cụ đo: Thước có giới hạn đo 30 cm, độ chia nhỏ nhất 1mm và thước có giới hạn đo 100 cm, độ chia nhỏ nhất 1mm. Em hãy chọn một thước đo thích hợp để đo chiều rộng bàn học của em và giải thích vì sao chọn thước đó.
b) Để thực hiện đo thời gian đi từ cổng trường vào lớp học, em dùng loại đồng hồ nào? Giải thích sự lựa chọn của em.
Câu 2. Trình bày một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí?
Câu 3. Gas là một chất rất dễ cháy, khi gas trộn lẫn với oxygen trong không khí nó sẽ trở thành một hỗn hợp dễ nổ. Hỗn hợp này sẽ bốc cháy và nổ rất mạnh khi có tia lửa điện hoặc đánh lửa từ bật gas, bếp gas.
a) Chúng ta nên làm gì sau khi sử dụng bếp gas để đảm bảo an toàn?
b) Tại sao nên để bình gas ở nơi thoáng khí?
c) Trong trường hợp đang nấu ăn mà vòi dẫn gas bị hở và gas phun ra, cháy mạnh thì ta nên làm thế nào?
d) Khi đi học về, mở cửa nhà ra mà ngửi thấy mùi gas thì em nên làm gì?





KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
Thời gian : 45 phút
A/ TRẮC NGHIỆM: 2,0 điểm Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Trước khi đo khối lượng của một vật ta thường ước lượng khối lượng của vật để:
	A. lựa chọn cân đo phù hợp.
	B. hiệu chỉnh cân đúng cách.

	C. đặt mắt đúng cách.
	D. đọc kết quả đo chính xác.


Câu 2: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là:
	A. đềximét (dm).
	B. mét (m).

	C. xenntimét (cm).
	D. milimét (mm).


Câu 3. Quy định nào sau đây là quy định của phòng thực hành?
A. Được ăn, uống trong phòng thực hành.
B. Cặp, túi, ba lô phải để đúng nơi qui định.
C. Có thể tự ý làm các bài thực hành cơ bản.
D. Có thể tự ý xử lý khi gặp sự cố xảy ra.
Câu 4. Khi làm thí nghiệm, không may làm vỡ ống hóa chất xuống sàn nhà ta cần phải làm gì đầu tiên?
A. Trải giấy thấm lên dung dịch đã bị đổ ra ngoài. 
B. Dùng tay nhặt ống hóa chất đã vỡ vào thùng rác.
C. Lấy tay hót hóa chất bị đổ vào ống hóa chất khác.
 D. Gọi cấp cứu y tế.
Câu 5.  Kí hiệu trong phòng thực hành sau đây có ý nghĩa gì?
 
A. Cảnh báo có lửa					B. Cảnh báo hỏa hoạn
C. Chất dễ cháy					D. Chất khó cháy
Câu 6.  Phương án nào thể hiện đúng nội dung của biển cảnh báo?
	                    			          
A. Chất phóng xạ     				B. Cấm nước uống
                          		 
C. Lối thoát hiểm	  				 D. Hóa chất độc hại
Câu 7. Nước đựng trọng cốc bay hơi càng nhanh khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều.		 	 B. Nước trong cốc càng ít.
C. Nước trong cốc càng nóng.			D. Nước trong cốc càng lạnh.
Câu 8. Dãy gồm các vật thể tự nhiên là:
A. Con mèo, xe máy, con người			B. Con cừu, đồi núi, mủ cao su
C. Bánh mì, nước ngọt có gas, cây cối		D. Cây cam, quả nho, bánh ngọt
Câu 9:  Dụng cụ được sử dụng để quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường không quan sát được:
	A. Nhiệt kế.
	B. Kính hiển vi.
	C. Kính lúp.
	D. Thước cuộn.


Câu 10: Với những vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường khó có thể nhìn thấy thì chúng ta sử dụng cụ nào sau đây để quan sát.
	A. Kính lúp.
	B. Nhiệt kế.
	C. Kính hiển vi.
	D. Thước cuộn.


B/ TỰ LUẬN (8 điểm) 
Câu 11: (2,0đ)
a) Hãy kể tên các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên. (1,0đ)
b) Kể tên các loại thước thường dùng để đo độ dài. (0,5đ)
Cho một thước kẽ có GHĐ 30cm, một đoạn chỉ. Nêu cách dùng các dụng cụ trên để đo chu vi của miệng một cái chén ăn cơm. (0,5đ).
Câu 12: (3,0đ)  
a) Hãy nêu tính chất của chất.
b) Giấm ăn (chứa acetic acid) có những tính chất sau: là chất lỏng, không màu, vị chua, hòa tan được một số chất khác, làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ; khi cho giấm vào bột vỏ trứng thì có hiện tượng sủi bọt khí.
Theo em, trong các tính chất trên, đâu là tính chất vật lí, đâu là tính chất hóa học của giấm ăn.
Câu 13. (1,0đ) Quan sát việc sử dụng nhiên liệu trong đời sống hằng ngày như bật bếp gas, bật chiếc bật lửa gas, châm lửa đèn dầu, đốt cháy than củi,... Em hãy nhận xét về tính bắt lửa của nhiên liệu gas, dầu, than. Để dập tắt bếp than củi, em làm thế nào?
Câu 14. (1,0đ) Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C?
Câu 15. (1,0đ)  Hãy tìm hiểu và cho biết những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người.






	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	C
	C
	C
	B
	B
	A





B/ TỰ LUẬN: 8,0 điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 11 2,0 đ.
	a) Các lĩnh vực chủ yếu của KHTN: vật lý học, hóa học, sinh học, khoa học Trái Đất, thiên văn học.
b) HS kể tên 3-4 loại thước: 0,5 điểm. Kể tên 1-2 loại: 0,25 điểm.
Dùng sợi chỉ quấn 1 vòng quanh miệng chén, đánh dấu vị trí đoạn chỉ. Dùng thước kẻ đo chiều dài đoạn chỉ đã đánh dấu. Đó là chu vi miệng chén. 

	
1,0 đ

0,5 đ
0,5 đ




	Câu 12 3,0 đ.
	 a.  Tính chất của chất
- Tính chất vật lí:
+ Thể (rắn, lỏng, khí).
+ Màu sắc, mùi, vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng.
+ Tính tan trong nước hoặc chất lỏng khác.
+ Tính nóng chảy, sôi của một chất.
+ Tính dẫn điện, dẫn nhiệt.
- Tính chất hóa học: Có sự tạo thành chất mới
+ Chất bị phân hủy
+ Chất bị đốt cháy
b.Tính chất vật lí của giấm ăn: chất lỏng, không màu, vị chua, hòa tan được một số chất khác.
Tính chất hóa học của giấm ăn: làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ; khi cho giấm vào bột vỏ trứng thì có hiện tượng sủi bọt khí.
nóng, đường saccharose bị phân hủy thành carbon và nước.


	






2,0 đ




1,0đ 




	Câu 13.
1,0 đ.
	Tính bắt lửa của gas, dầu, than: dễ bắt lửa
Tắt bếp than củi: dùng nước dội làm giảm nhiệt độ sự cháy hoặc phủ cát lên,...
	
1,0đ 



	Câu 14.
1,0 đ.
	Trên bảng chia độ của nhiệt kế y tế không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C vì nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể mà nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 340C đến 420C.

	

1,0đ 


	Câu 15.
1,0 đ.
	Mặt tốt của lipid: 
Cung cấp năng lượng cho cơ thể
Duy trì nhiệt độ cơ thể và bảo vệ cơ thể
Thúc đẩy hấp thu các vitamin tan trong chất béo
Mặt xấu: tiêu thụ nhiều lipid và cơ thể thừa chất béo sẽ gây béo phì, mắc các bệnh tim mạch, máu nhiễm mỡ, …

	




1,0đ 




3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa. 
Chuẩn bị bài 10 và 11.SGK
































Ngày dạy : 15/11/2023
Buổi 9. Tiết 25; 26 và 27. ÔN TẬP VỀ CHỦ ĐỀ HỖN HỢP
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Củng cố khái niệm về hỗn hợp, chất tinh khiết; nêu được ví dụ về hỗn hợp, chất tinh khiết, phân loại một số hỗn hợp thường gặp.
- Củng cố cách tách chất ra khỏi hỗn hợp , ứng dụng vào cuộc sống.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày, cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại :
- Một số chất tinh khiết và hỗn hợp thường gặp.
- Kể tên một số hỗn hợp thường gặp và phân loại chúng.
- Các phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	A. Kiến thức cơ bản
1. Khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp. Ví dụ.
2. Phân biệt các loại hỗn hợp 
3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp


	HĐ 2. Ôn tập

	YC HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập
Câu 1. Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
A. Gỗ.                                                 B. Nước khoáng.
C. Sodium chloride.                            D. Nước biển.
Câu 2. Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào
A. tính chất của chất.                           B. thể của chất.
C. mùi vị của chất.                               D. số chất tạo nên.
Câu 3. Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn.	                   
B. Đun nóng nước.
C. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đều.	       
D. Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 4. Đổ thị sau biểu diễn sự phụ thuộc độ tan (kí hiệu là s (g)/ 100 (g) nước) của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ.
[image: ]
a) Các chất có độ tan tăng theo nhiệt độ là
A. X, Y, Z.	B. Y, Z, T.
C. X, Z, T.	D. X, Y, T.
b) Ở 25°C, chất có độ tan lớn nhất là
A. X.	B. Y.
C. Z.	D. T.
c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là
A. T.			B. Z.
C. Y.			D. X.
Câu 5. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước đường.	            B. Hỗn hợp nước muối.
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.	 D. Hỗn hợp nước và rượu.
Câu 6.  Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là
A. dung dịch.	             B. huyền phù.
C. nhũ tương.	             D. chất tinh khiết.
Câu 7.  Khi hoà tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước; phần còn lại làm cho nước bị đục. Hỗn hợp này được coi là
A. dung dịch.	             B. chất tan.
C. nhũ tương.                     	                        D. huyền phù.
Câu 8.  Hình ảnh dưới đây minh họa cho trạng thái nào của hỗn hợp?
[image: ]
A. Dung dịch.	B. Huyền phù.
C. Nhũ tương.	D. Hỗn hợp đổng nhất.
Câu 9. Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành:
[image: ]
A. huyền phù.	            B. nhũ tương,
C. dung dịch.	            D. dung môi.
Câu 10. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được
A. nhũ tương.	            B. huyền phù.
C. dung dịch.	            D. dung môi.
Câu 11. Cho các vật thể sau : áo sơ mi, đôi giày, viên kim cương, bút chì. Vật thể chỉ chứa duy nhất một chất là 
	A. áo sơ mi
	B. đôi giày 

	C. viên kim cương
	D. bút chì


Câu 12. Dung dịch nào chỉ chứa một chất tan ?
	A. Nước mắm
	B. Sữa

	C. Nước chanh đường
	D. Nước đường.


Câu 13. Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng ?
	A. Nến
	B. Muối ăn

	C. Khí carbon dioxide
	D. Dầu ăn


Câu 14. Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù ?
	A. Nước phù sa
	B. Nước muối

	C. Nước chè
	D. Nước máy.

	
	




	Câu 15. Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước? 
A. Lọc.	
B. Dùng máy li tâm.
C. Chiết.	
D. Cô cạn.
Câu 16. Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước?
A. Lọc.	
B. Dùng máy li tâm.
C. Chiết.                                          
D. Cô cạn.
Câu 17. Trong máy lọc nước có nhiều lõi lọc khác nhau. Trong đó, có một lõi làm bằng bông được ép rất chặt. Theo em, lõi bông đó có tác dụng gì? 
[image: ]
A. Lọc chất tan trong nước.
B. Lọc chất không tan trong nước. 
C. Lọc và giữ lại khoáng chất.
D. Lọc hóa chất độc hại.
Câu 18. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 
D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào.
Câu 19. Cho hình ảnh về dụng cụ bên:
 [image: ] 
Theo em, dung cụ này có thể được sử dụng để tách riêng các chất trong hỗn hợp nào dưới đây?
A. Nước và rượu.
B. Cát lẫn trong nước.
C. Bột mì lẫn trong nước.
D. Dầu ăn và nước.
Câu 20. Hình bên minh hoạ về việc sản xuất và thu hoạch muối. Để sản xuất muối, người ta cho nước biển vào các ruộng muối rồi phơi khoảng 1 tuần thì thu được muối ở dạng rắn.
[image: ]
a) Khu vực nào ở nước ta sản xuất nhiều muối nhất?
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Tây Nguyên.
D. Nam Trung Bộ.
b) Người dân đã sử dụng phương pháp nào để thu được muối?
A. Làm lắng đọng muối.
B. Lọc lấy muối từ nước biển.
C. Làm bay hơi nước biển.
D. Chiết nước biển khỏi muối

	H Đ 3.  Luyện tập

	GV chiếu đề bài trên máy câu hỏi và bài tập. Cá nhân HS trả lời . GV chốt đáp án
Câu 21. Cho hình ảnh sau đây:
[image: ]
a) Theo em nước tinh khiết là chất hay hỗn hợp?
b) Tính chất của nước khoáng có thể thay đổi hay không? Tại sao?
c) Trong hai loại nước trên, loại nước nào tốt cho sức khoẻ hơn?
Câu 22. Trên một số bình nước khoáng thường có dòng chữ "Nước khoáng tinh khiết". Theo em, ý nghĩa của dòng chữ này có hợp lí không? Tại sao?
Câu 23. Điền khái niệm thích hợp vào bảng sau:
	Mô tả
	Khái niệm

	Chất không có lẫn chất khác
	

	Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
	

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau.
	

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp.
	


Câu 24. Để biết bột calcium carbonate có tan trong nước hay không chúng ta làm thế nào?
Câu 25. Xác định chất tan, dung môi trong các dung dịch sau:
a) Dung dịch sodium hydroxide.
b) Dung dịch sulfuric acid.
Câu 26. Đánh dấu X vào ô phù hợp để xác định trạng thái của các hỗn hợp sau:
	Hỗn hợp
	Huyền phù
	Nhũ tương
	Dung dịch

	Sữa chua lên men
	
	
	

	Hòa đất vào nước
	
	
	

	Hòa muối ăn vào nước
	
	
	

	Hòa đường vào nước
	
	
	

	Sữa tươi
	
	
	

	Dầu gội đầu
	
	
	

	Sữa tắm
	
	
	




	Đáp án
Câu 21.
a) Nước tinh khiết là nước không có lẫn chất khác. Đó là chất.
b) Nước khoáng là hỗn hợp nên tính chất của nước khoáng có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phần các chất trong nước khoáng.
c) Uống nước khoáng tốt hơn vì nó bổ sung khoáng chất cho cơ thể.
Câu 22. 
Ý nghĩa dòng chữ "Nước khoáng tinh khiết" không hợp lí vì đã là nước khoáng thì trong thành phấn sẽ có nước và các loại muối khoáng, đây là hỗn hợp chứ không phải chất tinh khiết.
Câu 23. 
	Mô tả
	Khái niệm

	Chất không có lẫn chất khác
	Chất tinh khiết

	Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
	Hỗn hợp

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau.
	Hỗn hợp đồng nhất

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp.
	Hỗn hợp không đồng nhất


Câu 24. 
Ta lấy bột calcium carbonate hoà vào nước, sau đó đổ hỗn hợp này qua phễu chứa giấy lọc được đặt sẵn trên cốc thuỷ tinh. Khi lọc xong, đem cô cạn dịch lọc thu được và quan sát. Nếu thấy trong cốc không còn chất gì khác thì chứng tỏ calcium carbonate không tan trong nước.
Câu 25.
a) Dung môi là nước, chất tan là sodium hydroxide.
b) Dung môi là nước, chất tan là sulfuric acid.
Câu 26. 
	Hỗn hợp
	Huyền phù
	Nhũ tương
	Dung dịch

	Sữa chua lên men
	
	X
	

	Hòa đất vào nước
	X
	
	

	Hòa muối ăn vào nước
	
	
	X

	Hòa đường vào nước
	
	
	X

	Sữa tươi
	
	X
	

	Dầu gội đầu
	
	X
	

	Sữa tắm
	
	X
	





	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án
Câu 27. Hằng năm vào mùa lũ, Đổng bằng sông Cửu Long được bù đắp một lượng phù sa rất lớn. Em hãy cho biết:
a) Phù sa ở sông Cửu Long có phải là một dạng huyền phù không.
b) Phù sa có vai trò gì đối với nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 28. Cách làm hỗn hợp muối tiêu:
[image: ]
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu 
- Tiêu đen: 100 g.
- Muối tinh: 200 g.
- Mì chính (bột ngọt): 1 thìa.
Bước 2: Tiến hành
- Tiêu hạt: cho vào chảo, rang trên lửa nhỏ tới khi dậy mùi thơm thì ngừng. Tiếp theo, đổ tiêu ra đĩa và để nguội. Khi tiêu nguội, cho tiêu vào máy xay, xay đến khi nhuyễn, mịn. Sau đó dùng rây, cho số tiêu đã xay vào lọc lại để loại bỏ phần cặn cứng.
- Muối tinh: cho vào chảo, rang trên lửa nhỏ đến khi hạt muối tơi ra, sờ thấy mịn như cát thì tắt bếp và để nguội. Khi rang cần đảo đều để tránh muối bị cháy khét.
- Cho toàn bộ muối và tiêu xay đã nguội vào một chiếc bát, thêm 1 thìa mì chính rồi trộn đều là có thể sử dụng. Nếu cần, có thể trút hỗn hợp này vào cối xay, xây thêm một lần nữa để tiêu và muối hoà quyện đều vào nhau.
a) Hỗn hợp muối tiêu là hỗn hợp đổng nhất hay không đồng nhất?
b) Độ mặn của hỗn hợp muối tiêu có thể thay đổi được không? Thay đổi bằng cách nào?
c) Từ quy trình trên, em hãy tự chế biến hỗn hợp muối tiêu tại gia đình để sử dụng cho an toàn, tiết kiệm.
 Câu 29. Vào dịp tết, mẹ bạn An làm mứt dừa cho cả nhà ăn. Khi cả nhà thưởng thức, bố An thấy mứt ngọt quá nên không muốn ăn vì bố bạn đang trong chế độ kiêng đường. Bạn An rất muốn tách bớt đường ra khỏi mứt dừa đã làm để bố có thể ăn được. Theo em, có cách nào để tách bớt đường từ mứt dừa đã làm không?
Câu 30. Hãy trình bày cách tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm bột sắt, đồng và muối ăn.
Đáp án
Câu 27.
a) Phù sa là một loại huyền phù. Phù sa gồm các chất hữu cơ không tan, lơ lửng trong nước rồi dần dần lắng xuống.
b) Phù sa có vai trò rất quan trọng với nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vì cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng, làm mùa màng bội thu.
Câu 28.
a) Hỗn hợp muối tiêu là hỗn hợp không đồng nhất do thành phần gồm các chất không tan vào nhau.
b) Có thể thay đổi độ mặn của muối tiêu bằng cách thay đổi lượng muối sử dụng trong hỗn hợp. Nếu muốn mặn hơn thì tăng lượng muối sử dụng, nếu muốn nhạt hơn thì giảm lượng muối sử dụng.
c) Học sinh tự chế biến muối tiêu tại nhà để sử dụng
Câu 29.
Ta cho mứt vào nước để hoà tan bớt đường. Sau đó, vớt mứt ra và rang khô lại. Làm như vậy thì lượng đường trong mứt dừa sẽ giảm đi đáng kể.
Câu 30.
Dùng nam châm để hút riêng bột sắt ra khỏi hỗn hợp, đồng và muối ăn không bị nam châm hút. Tiếp theo, đem hoà tan hỗn hợp còn lại vào nước rồi cho qua phễu lọc. Do đổng không tan trong nước nên nằm trên phễu lọc và ta thu được dung dịch muối ăn. Cô cạn dung dịch muối ăn vừa thu được, ta được muối ăn nguyên chất ở dạng rắn.


3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa.
Hoàn thiện bài tập : 
 Chỉ với một chai nhựa 500ml và một ống tio có khoá của dây truyền dịch cho người ốm, em hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ để chiết tách dầu ăn lẫn trong nước.
ĐÁP ÁN
Lấy chai nhựa và khoan một lỗ vừa bằng ống tio ở sát đáy. Lấy ống tio có khoá rồi luồn vào sát đáy chai nhựa, dùng keo gắn chặt ống tio vào chai. Như vậy, ta sẽ được dụng cụ chiết dầu ăn ra khỏi nước.
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